TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa: 
CƠ KHÍ
Bộ môn:  
Chế tạo máy

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần: 
Tên học phần: 
· Tiếng Việt:  Kỹ thuật bảo trì thiết bị cơ khí
· Tiếng Anh:  Maintenance of Mechanical Equipment
Mã học phần: 




Số tín chỉ: 
02

Đào tạo trình độ:  Đại học





Học phần tiên quyết: 
Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật, Cơ sở thiết kế máy và đồ án, Cơ sở công nghệ chế tạo máy, Máy công cụ. 
2. Thông tin về giảng viên:
Họ và tên:
Nguyễn Hữ Thật 

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ
Điện thoại: 0985557639
Email: thatnh@ntu.edu.vn
Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên (nếu có):



Địa điểm, lịch tiếp SV: Văn phòng Bộ môn Chế tạo máy – Khoa Cơ khí
3. Mô tả tóm tắt học phần:  
Học phần cung cấp cho người học các kiến thức về sửa chữa và bảo trì trang thiết bị cơ khí như bảo trì sửa chữa các mối ghép cố định thông dụng, bảo trì sửa chữa các bộ phận như trục, ổ, khớp nối và các bộ truyền động cơ khí, các cơ cấu biến đổi chuyển động, hệ thống thủy lực khí nén và các thiết bị máy điển hình như bơm, van, quạt,…; nhằm giúp cho người học có khả năng bảo trì sửa chữa các thiết bị cơ khí cũng như lập kế hoạch giám sát việc bảo trì sửa chữa thiết bị cơ khí tại các cơ sở sản xuất
4. Mục tiêu: 
Học phần giúp người học nắm rõ các kiến thức về tổ chức quản lý bảo trì, các kỹ thuật giám sát tình trạng thiết bị cơ khí, kỹ thuật sửa chữa, bảo trì và có khả năng lập kế hoạch bảo trì và sữa chữa các trang thiết bị gia công cơ khí. 
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:


a) Phân tích các dạng hư hỏng và chuẩn bị vật dụng, kỹ thuật cho việc tháo lắp và sửa chữa máy;

b) Lập kế hoạch bảo trì và sửa chữa;


c) Bảo trì và sửa chữa các chi tiết máy, cụm chi tiết và thiết bị cơ khí thông dụng;


d) Bảo trì và sửa chữa các cơ cấu và hệ thống máy; 

6. Kế hoạch dạy học:

(3)
6.1 Lý thuyết:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1
1.1

1.2


	Khái niệm về kỹ thuật bảo trì bảo dưỡng
Định nghĩa

Phân loại 
	a
	2
	Thuyết giảng, trao đổi, thảo luận
	Đọc kỹ nội dung thuộc chủ đề trong tài liệu đã liệt kê.

	2

2.1

2.2


	Phân tích và xác định các nguyên nhân gây hư hỏng

Các dạng hư hỏng

Các nguyên nhân gây ra hư hỏng
	a
	2
	Thuyết giảng, trao đổi, thảo luận
	Đọc kỹ nội dung thuộc chủ đề trong tài liệu đã liệt kê.

	3

3.1

3.2
3.3
3.4
	Chuẩn bị kỹ thuật và vật liệu cho việc sửa chữa

Chuẩn bị sửa chữa

Chuẩn bị kỹ thuật, vật liệu sửa chữa
Hướng dẫn tháo máy
Lập kế hoạch bảo trì và sửa chữa
	a, b
	2
	Thuyết giảng, trao đổi, thảo luận
	Đọc kỹ nội dung thuộc chủ đề trong tài liệu đã liệt kê.

	4

4.1

4.2

4.3

4.5
	Công nghệ sửa chữa các mối ghép cố định

Mối ghép không tháo được (đinh tán, hàn, keo dán và các mối ghép khác)

Mối ghép tháo được (ren, chêm, then và then hoa)

Đồ gá và các dụng cụ kiểm tra.

Phương pháp kiểm tra đánh giá mức độ hư hỏng 
	c


	4
	Thuyết giảng, trao đổi, thảo luận
	Đọc kỹ nội dung thuộc chủ đề trong tài liệu đã liệt kê. 

	5

5.1

5.2

5.3
	Sửa chữa các chi tiết máy

Trục

Ổ trục

Khớp nối
	c
	4
	Thuyết giảng, trao đổi, thảo luận
	Đọc kỹ nội dung thuộc chủ đề trong tài liệu đã liệt kê.

	6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6
	Sửa chữa các bộ truyền động cơ khí

Sửa chữa bộ truyền đai

Sửa chữa bộ truyền bánh răng

Sửa chữa bộ truyền trục vít- bánh vít

Sửa chữa bộ truyền xích 

Đồ gá và các dụng cụ kiểm tra

Phương pháp kiểm tra đánh giá mức độ hư hỏng
	c
	4
	Thuyết giảng, trao đổi, thảo luận
	Đọc kỹ nội dung thuộc chủ đề trong tài liệu đã liệt kê. 

	7
7.1

7.2
7.3

7.4

7.5

7.6

7.7
	Sửa chữa các cơ cấu biến đổi chuyển động

Cơ cấu vít-đai ốc

Cơ cấu điều chỉnh vô cấp

Cơ cấu cóc

Cơ cấu cam

Cơ cấu hãm

Cơ cấu đảo chiều

Cơ cấu culit
	d
	3
	Thuyết giảng, trao đổi, thảo luận
	Đọc kỹ nội dung thuộc chủ đề trong tài liệu đã liệt kê.

	8

8.1

8.2

8.3

8.4
	Bảo trì hệ thống thủy lực

Yêu cầu kỹ thuật của hệ thống thủy lực

Các dạng hư hỏng 

Nguyên nhân gây hư hỏng
Các biện pháp sửa chữa
	d
	3
	Thuyết giảng, trao đổi, thảo luận
	Đọc kỹ nội dung thuộc chủ đề trong tài liệu đã liệt kê. 

	9

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6
	Bảo trì một số chi tiết máy và thiết bị điển hình

Bơm

Quạt

Máy nén

Van

Lò hơi

Băng tải
	c
	3
	Thuyết giảng, trao đổi, thảo luận
	Đọc kỹ nội dung thuộc chủ đề trong tài liệu đã liệt kê.

	10

10.1

10.2

10.3
	Bảo trì hệ thống hút và quạt thông gió

Các dạng quạt thông dụng

Các dạng hư hỏng

Các phương pháp bảo trì và sữa chữa
	c
	3
	Thuyết giảng, trao đổi, thảo luận
	Đọc kỹ nội dung thuộc chủ đề trong tài liệu đã liệt kê.


7. Tài liệu dạy và học:
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Lưu Văn Khang
	Kỹ thuật sửa chữa máy công cụ
	2005
	GD-ĐT
	Thư viện
	x
	

	2
	Phạm Ngọc Tuấn
	Kỹ thuật bảo trì thiết bị cơ khí
	2015
	Trường ĐHBK Tp HCM
	Internet
	x
	

	3
	Nguyễn Công Cát
	Bảo dưỡng và bảo trì thiết bị cơ khí
	2005
	LĐ-XH
	Internet
	x
	

	4
	Dương Bình Nam-Hoàng Trí
	Giáo trình Bảo trì bảo dưỡng công nghiệp
	
	Trường ĐHSP Tp.HCM
	
	
	x

	5
	Heinz P. Bloc 
	Machinery Component Maintenance and Repair
	2005
	Elsevier
	
	
	x

	6
	R. Keith Mobley 


	Maintenance Engineering Handbook
	2008
	McGraw-Hill.
	
	
	x


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần: 
* Sinh viên phải đọc kỷ tài liệu đã liệt kê trước khi vào lớp

* Sinh viên phải hoàn thành bài tập của các phần trước khi chuyển sang phần tiếp theo

* Hoàn thành nội dung bài nhóm và thảo luận 

9. Đánh giá kết quả học tập:
9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	15
	Viết
	1,2,3,4,5
	a,b,c

	2
	30
	Viết
	6,7,8,9,10
	c,d


9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Kiểm tra lần 1
	a,b,c
	15

	2
	Kiểm tra lần 2
	c,d
	15

	3
	Bài tập nhóm và báo cáo
	a,b,c,d
	20

	4
	Thi kết thúc học phần
- Hình thức thi: vấn đáp
- Đề đóng
	
	50



TRƯỞNG BỘ MÔN
(CÁC) GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)

           Nguyễn Hữu Thật
Nguyễn Hữu Thật 
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